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BẢNG NIÊM YẾT CÔNG KHAI XIN Ý KIẾN 30 THÔN TẶNG DANH HIỆU 

“THÔN VĂN HÓA” NĂM 2025 

 

Stt Tên thôn Thành tích 

1 Phú Minh 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 

- Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi 

đua của địa phương 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 

Trong năm toàn thôn có 3 tập thể và 15 cá nhân được khen thưởng. 

2 Phú Trung 

- Thôn có 470/475 lực lượng lao động trong độ tuổi lao động có việc làm 

và thu nhập ổn định, chiếm tỷ lệ 98,9%. 

- Khu vui chơi giải trí thôn được kết hợp trong khuôn viên nhà văn hóa 

thôn, được đầu tư, bổ sung đủ 4 dụng cụ thể thao như bập bênh, xà đơn xà 

kép, đi bộ trên không, dụng cụ lưng eo….đáp ứng nhu cầu tập luyện và 

vui chơi giải trí cho nhân dân trên địa bàn thôn. 

- Thôn có 02 Câu lạc bộ: Câu lạc bộ gia đình 5 không 3 sạch với 11 thành 

viên; CLB Cựu chiến binh bảo vệ môi trường. Duy trì hoạt theo đúng 

theo quy chế  hoạt động. 

- Có 3 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao:CLB Văn nghệ, CLB 

bóng đá, CLB bóng chuyền tham gia đầy đủ các giải thể thao, hội thi hội 

diễn do xã tổ chức. 

- Các đám cưới, đám tang được thực hiện đúng quy định. - Chấp hành tốt 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trong năm 

toàn thôn có 4 tập thể và 12 cá nhân được khen thưởng. 

 

3 Phú Tân 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 

- Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi 

đua của địa phương 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 

Trong năm toàn thôn có 3 tập thể và 15 cá nhân được khen thưởng. 

4 Phú Thượng 
- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 



- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 

- Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi 

đua của địa phương 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 

Trong năm toàn thôn có 5 tập thể và 4 cá nhân được khen thưởng. 

5 Phú Hải 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 

- Ban công tác mặt trận thôn phối hợp với các đoàn thể luôn tích cực 

trong công tác vận động, quyên góp quỹ tặng quà cho các hộ gia đình 

chính sách hộ nghèo, cận nghèo , hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn hàng 

trăm xuất quà trong dịp tết, 27/7, ngày vì người nghèo, tết trung thu. 

- Trong năm đã kêu gọi xã hội hoá mở tuyến đường đưa tang 500m hơn 

60 triệu đồng. 

- Trong thôn có 4 đội văn nghệ và 1 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh của 

hội người cao tuổi thường xuyên tập luyện và diến vào các dịp ngày lề và 

tết tạo khí thế sôi nổi cho toàn dân. 

6 Phú Long 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; Trong năm toàn thôn có 9 tập thể và 24 cá nhân được khen thưởng. 

- Xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao ở cở sở luôn được quan tâm 

đúng mức: 1 Nhà văn hóa, 1 Khu thể thao tổng hợp trung tâm, 2 sân bóng 

đá lớn, 1 sân bóng đá mini, 1 đài tưởng niệm, 10 sân bóng chuyền da, 6 

sân bóng chuyền hơi, 1 khu vui chơi giải trí, luôn thu hút được đông đảo 

người dân tham gia luyện tập. 

7 Phú Sơn 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; - Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào 

thi đua của địa phương 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng 

8 Phú Lợi 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; - Trong năm qua thôn đạt được thành tích 2 giải nhất của môn 

bóng đá nam với giải nhất của bóng chuyền nữ do xã tổ chức giải 08/03 

và 26/3 



- Trong năm thôn sưả lại hội quán với trị giá 70.000.000 

- Tu sửa lại khu vui chơi giải trí và panoapich với giá trị lên 40.000.000 

- Tu sữa làm mới mai che 2 đền làng với giá trị 60.000.000 

- Đầu năm tổ chức giải bóng đá cho đoàn thanh niên nhân dịp đầu năm 

mới 2025 với kinh phí 7.000.000 

- Ngày 8/3/2025 tổ chức giải bóng chuyền cho hội phụ nữ trông thôn với 

kinh phí 15.000.000 

- Ngày 30/4 và 1/5 thôn tổ chức bống chuyền cho tổ  tự quản cho 21 tổ 

với kinh phí 15.000.000 

- Ngày 1/6/2025 tổ chức bống đá cho các em thiếu niên nhi đồng với 

kinh phí 4.000.000 

- Ngày quốc khánh 2/9 thôn tổ chức đánh bóng chuyền cho các đoàn thể 

gồm 2 giải bóng chuyền gia và bóng chuyền hơi với kinh phí 10.000.000 

- Trong tháng 10 thôn tổ chức các trò chơi và bóng chuyền nhân ngày hội 

nông dân, ngày doanh nhân, ngày phụ nữ kinh phí 15.000.000 

 

9 Tân Đình 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước;  

- Ban công tác mặt trận cùng chi ủy, chi bộ ,các chi hội ,đoàn thể làm tốt 

công tác thăm hỏi ,động viên,tặng quà,cho con em lên đường làm nghĩa 

vụ quân sự ,xây dựng và bảo vệ tổ quốc ,vận động nhân dân đóng góp với 

số tiền 8 triệu đồng trong thời gian nhập ngũ ,công tác huấn luyện dân 

quân tự vệ ,có 5 thanh niên tham gia huấn luyện đăng kí độ tuổi 17 và rà 

soát thanh niên trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm đều 

được thực hiện tốt . 

 

10 Tân Khê 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 

- Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định 

trên 70%;  

- Xuất hiện nhiều hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi đa ngành nghề. 

Trong thôn có 3 mô hình trồng Nấm thương phẩm, 02 Doanh nghiệp; 10 

vườn mẫu; có 106 em được khen với số tiền 3,750.000đ, tặng quà cho 

mọi Te dưới 16 tuổi số tiền  4.890.000đ 

- Vận động XHH để mua sắm loa máy ti vi trong nhà văn hóa với số tiền 

27.600.000 đồng;  mua sổ TK tặng thanh niên nhập ngủ với số tiền 

10.965.000; tu sửa lại sân bóng chuyền số tiền 3.600.000 đồng; Vận động 

ủng hộ gia đình em Tâm có người nhà mất tại Đài Loan 57.810.000 đồng 

11 Tân Thắng - Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 



- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 

- Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi 

đua của địa phương 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 

12 Tân Thành 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 

- Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi 

đua của địa phương 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 

13 Tân Phong 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; có 124 em được khen với số tiền 4.910.000đ, tặng quà cho mọi Trẻ 

dưới 16 tuổi  với số tiền  5.236.000đ. 

- Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi 

đua của địa phương 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 

14 Tân Phan 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 

- Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi 

đua của địa phương 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 

15 Tân Giang 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 

- Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi 

đua của địa phương 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 

26 Đồng Tiến 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 



- Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi 

đua của địa phương 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 

17 Đồng Phú 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 

- Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi 

đua của địa phương 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 

18 Đồng Trụ Đông 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước;  

- Xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao ở cở sở luôn được quan tâm 

đúng mức: Tu sửa chỉnh trang lại 1 sân bóng đá , làm mới 2 sân bóng 

chuyền ,thay thế các thiết chế tại khuôn viên nhà văn hóa thôn như thay 

thế cụm pano áp píc, làm mới các cột đèn chiếu sáng luôn thu hút được 

đông đảo người dân tham gia luyện tập. 

 

19 Đồng Trụ Tây 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 

- Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi 

đua của địa phương 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 

20 Yên Sơn 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; thôn đã rãi 400m thảm cacbon và bê tông hóa 200m kênh mương 

nội đồng. 

- Thôn có 8 câu lạc bộ vệ sinh môi trường. 

- Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi 

đua của địa phương 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 

21 Hải Vân 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 



- Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi 

đua của địa phương 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 

22 Hồ Vân Giang 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 

- Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi 

đua của địa phương 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 

23 Hồ Hải 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 

- Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi 

đua của địa phương 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 

24 Minh Tiến 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 

- Giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi 

đua của địa phương 

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 

25 Tân An 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước;  

- Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động chiếm số lượng lớn đạt 75%;  Tỷ lệ 

hộ nghèo: 1,8%, hộ cận nghèo: 2,7%. 

- Thôn có 02 sân bóng chuyền, 01 sân bóng đá thường xuyên hoạt động 

giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần gắn kết cộng đồng; 

- Không để xảy ra các vụ bạo lực gia đình bị xử phạt vi phạm hành chính 

hoặc bị xử lý hình sự. 

26 Hưng Phú 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 



27 Hoàng Diệu 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển Tổng diện trồng lúa 70 ha, năng 

suất bình quân 59 tạ/ha, sản lượng 826 tấn, tăng 14 tấn so với đầu nhiệm 

kỳ. 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 

- Đổ đất đường nội đồng 1500m3; đặt cống nội đồng 100m;  

- Cứng hóa 300m đường ngõ xóm; 

- Vận động nhân dân hiến tường rào mở rộng đường 40m. 

- Trồng mới và bổ sung 400m hàng rào xanh bằng cây chè tàu; trồng hơn 

30 cây bóng mát; hàng tháng đều tổ chức cắt tỉa hàng rào xanh, tiếp tục 

vận động các hộ chỉnh trang vườn hộ, vườn mẫu phát triển kinh tế vườn 

bền vững. 

- Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu 

và trao 233 suất quà với số tiền trên 8,600,000 đồng 

28 Bình Lợi 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển Tỷ lệ người trong độ tuổi là: 366, 

lao động có việc làm là: 320, đạt tỷ lệ: 78,4% Tỷ lệ hộ nghèo: 3,1%, hộ 

cận nghèo: 2,4%. 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 

- Không để xảy ra các vụ bạo lực gia đình bị xử phạt vi phạm hành chính 

hoặc bị xử lý hình sự. 

29 Kim Nam Tiến 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

30 Sơn Thịnh 

- Tình hình kinh tế ổn định và phát triển 

- Đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh 

- Môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp 

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; 

- Các tổ chức đoàn thể như: CCB, Hội phụ nữ, hội người cao tuổi luôn 

được xã tặng giấy khen. Các chi hội luôn có nguồn vốn duy trì từ 30 – 50 

triệu đồng. 

 

                                                          ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 


